
 1 

  UỶ BAN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  XÃ XUÂN KHANG                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Số:      /QĐ- UBND                       Xuân Khang, ngày     tháng     năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều lệ Đại hội Thể dục, thể thao xã Xuân Khang 
 lần thứ VI năm 2021 

 

 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN KHANG 

 
Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương thông qua ngày 19/6/2015; 

Thực hiện Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 14/12/2020 của UBND huyện 

Như Thanh về việc tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao các cấp huyện Như Thanh, 

tham gia Hội thi thể thao các dân tộc toàn tỉnh lần thứ XIV và Đại hội Thể dục, 

thể thao tỉnh Thanh Hóa năm 2021; 

        Xét đề nghị của trưởng BCĐ đại hội TDTT xã Xuân Khang lần thứ VI 

năm 2021,   

QUYẾT ĐỊNH: 

 

      Điều 1. Phê duyệt điều lệ Đại hội Thể dục, thể thao xã Xuân Khang lần thứ 

VI năm 2021. 

 

      Điều 2. Ban chỉ đạo, ban tổ chức, tổ trọng tài, vận động viên có trách 

nhiệm thực hiện nghiêm túc điều lệ này để Đại hội Thể dục, thể thao xã Xuân 

Khang lần thứ VI năm 2021 thành công tốt đẹp. 

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Công chức văn phòng UBND, BCĐ, BTC, tổ trọng tài, vận động viên Đại 

hội Thể dục, thể thao xã Xuân Khang lần thứ VI năm 2021; trưởng thôn, hiệu 

trưởng nhà trường, các ban ngành có liên quan  chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này./. 

         
Nơi nhận:                                                                                           
- Phòng VHTT&DL huyện (B/c); 
- Đảng ủy-HĐND (B/c); 
- Như điều 3 (t/h);                                                                                     
- Lưu VT.   

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng 
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 UỶ BAN NHÂNDÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

  XÃ XUÂN KHANG                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 BCĐ ĐẠI HỘI TDTT  

     TOÀN XÃ LẦN THỨ VI 

  

ĐIỀU LỆ 

Đại hội Thể dục, thể thao xã Xuân Khang lần thứ VI năm 2021 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 75 /QĐ-UBND ngày 07 tháng 06 năm 2021 

của chủ tịch UBND xã Xuân Khang về việc ban hành điều lệ Đại hội TDTT toàn 
xã lần thứ VI năm 2021). 

 
 Thực hiện Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 14/12/2020 của UBND 

huyện Như Thanh về việc tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao các cấp huyện Như 

Thanh, tham gia Hội thi thể thao các dân tộc toàn tỉnh lần thứ XIV và Đại hội Thể 

dục, thể thao tỉnh Thanh Hóa năm 2021. 

Đại hội TDTT toàn xã lần thứ VI năm 2021 là ngày hội văn hóa có ý nghĩa 

lớn thúc đẩy phát triển sự nghiệp TDTT, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong 

nhân dân các dân tộc trong xã. Là dịp kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động của 

phong trào thể thao của các thôn, cơ quan, đơn vị trong xã và tham dự Đại hội 

TDTT toàn huyện lần thứ VI, năm 2021.  

Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT xã Xuân Khang lần thứ VI năm 2021, xây 

dựng Điều lệ với những nội dung cụ thể như sau: 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích. 

  Nhằm biểu dương lực lượng TDTT quần chúng của các thôn, cơ quan 

trong toàn xã thông qua cuộc vận động“ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương 

Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2017- 2021 thúc đẩy phong trào “ Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa”. Mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào tập 

luyện TDTT quần chúng, khôi phục và phát triển các môn thể thao truyền thống ở 

các đơn vị, đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp TDTT xã nhà lên tầm cao mới. 

    Tập hợp các vận động viên xuất sắc của đơn vị tham dự thi đấu, trên cơ sở 

đó tuyển chọn lực lượng vận động viên vào đội tuyển tham gia thi đấu Đại hội 

TDTT toàn huyện lần thứ VI, năm  2021. 

Thông qua Đại hội phát hiện, tuyển chọn vận động viên có thành tích xuất 

sắc để đóng góp và nâng cao thành tích lực lượng vận động viên các môn thể thao 

trọng điểm; tuyển chọn vận động viên tham gia Đại hội thể thao toàn huyện lần 

thứ VI  năm 2021. 
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Thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 25 năm 

thành lập huyện Như Thanh (18/11/1996 - 18/11/2021). 

 

2. Yêu cầu. 

Tổ chức Đại hội trang trọng, thu hút được đông đảo lực lượng tham gia, tạo 

khí thế vui tươi phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên 

chức và lực lượng vũ trang trên địa bàn xã. 

Chấp hành nghiêm túc Điều lệ của Đại hội, quy định của BCĐ, Ban tổ 

chức Đại hội và điều lệ thi đấu từng môn thể thao trong Đại hội.  

 Nêu cao tinh thần thể thao “ Đoàn kết, trung thực, cao thượng’’ giành 

thành tích trong thi đấu, chống mọi biểu hiện tiêu cực, trái với đạo đức và tinh 

thần thượng võ của dân tộc. 

Việc tổ chức điều hành Đại hội cũng như tổ chức điều hành từng môn cần 

thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc và tuân thủ Luật, Điều lệ thi đấu, đảm bảo an toàn 

tuyệt đối, thực hành tiết kiệm.  

 

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

   1. Thời gian: Đại hội TDTT toàn xã lần thứ VI được chia làm 02 giai 

đoạn: 

a) Giai đoạn 1: Các thôn, trường học bắt đầu tuyển chọn và tập luyện từ 

tháng 6 và kết thúc trước ngày 20/8/2021.(các đơn vị căn cứ vào tình hình tế 

phòng, chống covid-19 để tổ chức tập luyện) 

  b) Giai đoạn 2: Đại hội TDTT cấp xã kết thúc vào cuối tháng 8/2021. (Thời 

gian chính thức BCĐ sẽ có thông báo sau ) 

 2. Địa điểm: Đại hội TDTT toàn xã lần thứ VI, năm 2021 được tiến hành 

vào cuối tháng 8 năm 2021 tại sân vận động xã Xuân Khang và một số địa điểm 

khác như sau: 

- Khai mạc:  Tại UBND xã. 

- Môn Bóng chuyền da Nam: Thi đấu tại sân UBND xã. 

- Môn Bóng bàn: Thi đấu tại TTVH xã. 

- Môn Bắn nỏ, Kéo co, Đẩy gậy: Thi đấu tại sân vận động xã.   

- Bế mạc: Tại TTVH xã. 

III. ĐỐI TƢỢNG THAM GIA 

1. Thành lập Đoàn VĐV. 

- Tham dự Đại hội TDTT toàn xã lần thứ VI, năm 2021 gồm có 11 thôn, 4 

trường học trên địa bàn xã. 
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- Mỗi đơn vị thành lập 01 đoàn VĐV tham gia thi đấu các môn thể thao 

trong chương trình Đại hội. 

2. VĐV tham dự Đại hội. 

   - Là công dân Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hiện đang sinh 

sống công tác, lao động, học tập tại thôn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã Xuân 

Khang có thời gian ít nhất  là 6 tháng trở lên. 

3. Điều kiện dự thi. 

- Đối với các đoàn VĐV các thôn phải có hộ khẩu thường trú tại thôn. 

- Đối với VĐV của các cơ quan trường học đang công tác và làm việc tại 

nhà trường và có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị. 

- VĐV phải có đủ sức khoẻ tham gia thi đấu thể thao. 

- Mỗi VĐV chỉ được đăng ký dự thi cho 01 đơn vị và ưu tiên nơi công tác. 

Mỗi VĐV chỉ được đăng ký thi đấu 01 môn , 01 nội dung.  

( Riêng VĐV đăng ký thi đấu môn đẩy gậy thì được quyền đăng ký thêm môn 

kéo co.). 

4. Những VĐV không đƣợc dự thi. 

- VĐV đạt đẳng cấp từ Cấp I quốc gia trở lên từ năm 2017 đến nay. 

- VĐV đang tập luyện tại các đội tuyển của tỉnh. 

5. Hồ sơ đăng ký thi đấu. 

- Các đơn vị gửi danh sách đăng ký cụ thể từng nội dung thi đấu (có mẫu 

đăng ký kèm theo). Ban tổ chức sẽ có thông báo thời gian từng nội dung thi đấu 

cụ thể. 

- Danh sách đăng ký gửi về UBND xã Xuân Khang (qua cán bộ VHTT xã) 

trước thời gian thi đấu 15 ngày. 

IV. NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH 

1. Số lƣợng các môn. 

Đại hội TDTT toàn xã lần thứ VI thi đấu chính thức 05 môn thể thao cụ thể 

như sau: 

- Môn Bóng bàn. 

- Môn Bóng chuyền da ( Nam) 

- Môn Bắn nõ.                                     

- Môn Đẩy gậy. 

- Môn Kéo co. 

2. Nội dung thi đấu các môn: (có nội dung Điều lệ thi đấu từng môn kèm 

theo). 

V. KHEN THƢỞNG VÀ KỶ LUẬT 

1. Khen thƣởng. 
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- Ban tổ chức Đại hội TDTT xã Xuân Khang lần thứ VI, năm 2021: 

- Tặng cờ lưu niệm của BTC cho các đoàn về tham gia Đại hội.   

- Tặng huy chương và tiền thưởng cho các cá nhân, đôi, đồng đội đạt thành 

tích xếp hạng nhất, nhì, ba theo quy định của Điều lệ thi đấu của từng môn. 

- Tặng cờ và phần thưởng cho các đoàn xếp hạng nhất, nhì, ba (tính theo huy 

chương) nếu 02 đơn vị có số lượng huy chương bằng nhau BTC sẽ xét đơn vị nào 

đầy đủ nội dung của các môn xếp trên. Nếu vẫn bằng nhau thì xét thành tích của 

VĐV nữ, đơn vị nào cao hơn thì xếp trên. 

2. Kỷ luật. 

- Cá nhân, tập thể, đơn vị nào vi phạm Điều lệ, nội quy, quy định của Đại 

hội, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo đến truất 

quyền thi đấu, quyền chỉ đạo và quyền điều hành trận đấu. 

- Sau Đại hội nếu phát hiện có gian lận, BTC sẽ căn cứ mức độ vi phạm để 

xử lý từ cảnh cáo, tước huy chương, tước cờ thưởng kèm tiền thưởng đến xóa bỏ 

thành tích tham gia Đại hội. 

3. Khiếu nại. 

- Chỉ có trưởng đoàn mới có quyền khiếu nại, khiếu nại bằng văn bản cho 

BTC chậm nhất sau thời gian đấu 5 phút. 

- BTC căn cứ luật, Điều lệ để giải quyết khiếu nại trong thời gian sớm nhất. 

VI. KINH PHÍ ĐẠI HỘI 

        - Các đơn vị tham gia thi đấu đơn vị đảm bảo các điều kiện cho đoàn VĐV 

tham dự Đại hội theo quy định hiện hành. 

- BCĐ, Ban tổ chức Đại hội đảm bảo kinh phí tổ chức các môn thi đấu tại 

Đại hội TDTT xã Xuân Khang lần thứ VI, năm 2021. 

- Kinh phí khen thưởng: Từ nguồn thi đua khen thưởng của xã năm 2021. 

Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký, chỉ có Ban chỉ đạo Đại hội TDTT xã 

Xuân Khang lần thứ VI, năm 2021 mới có quyền sửa đổi và bổ sung Điều lệ./. 

 
Nơi nhận:                                                                                                                                              
- Phòng VH-TT&DL huyện;                                                                 
- Thường trực Đảng ủy - HĐND; 
- Ban tuyên giáo Đảng ủy;    
- TV BCĐ, BTC Đại hội TDTT. 
- 11 thôn, 4 trường học;  
 - Lưu VT, VH.                                                          

 

BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI 
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UỶ BAN NHÂN DÂN                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

HUYỆN NHƯ THANH                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. 
 BCĐ ĐẠI HỘI TDTT   
 TOÀN XÃ LẦN VI.                

 

PHỤ LỤC  

NỘI DUNG THI ĐẤU TỪNG MÔN ĐẠI HỘI TDTT 

 HUYỆN NHƢ THANH LẦN THỨ V NĂM 2021. 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày     tháng      năm 2021 
của chủ tịch UBND xã Xuân Khang về việc ban hành điều lệ Đại hội TDTT toàn 

xã lần thứ VI năm 2021). 
 

I. MÔN BÓNG BÀN: 

1. Nội dung, tính chất thi đấu.  

- Tranh giải cá nhân: đơn nam, đơn nữ. 
 - Tranh giải đồng đội: đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. 
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 2. Thể thức thi đấu: Căn cứ vào số lượng VĐV đăng ký BTC sẽ quyết 

định thể thức thi đấu tại cuộc họp chuyên môn với các trưởng đoàn. 
 3. Luật thi đấu: Áp dụng luật Bóng bàn do Tổng cục TDTT- Bộ 

VH,TT&DL ban hành. 
4. Các quy định khác: Thực hiện theo Điều lệ Đại hội. 

5. Khen thƣởng: Tặng huy chương và tiền thưởng cho các cá nhân nam, 
nữ, Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ xếp hạng nhất, nhì, ba. 

II. MÔN BÓNG CHUYỀN DA:  (Nam) 

1. Đăng ký thi đấu: 
Mỗi đội Bóng chuyền Nam được đăng ký 01 lãnh đạo đội, 01HLV, 01 săn 

sóc viên và 12 VĐV. 
2. Thể thức thi đấu:  

- Các trận đấu vòng loại diễn ra trong 3 hiệp thắng 2; trận bán kết và chung 
kết thi đấu 5 hiệp thắng 3. 

 - Căn cứ vào số đội đăng ký tham gia thi đấu Ban tổ chức sẽ quyết định thể 
thức thi đấu. Trong cuộc họp chuyên môn với các trưởng đoàn. 

3. Luật thi đấu: Tất cả các trận đấu đều áp dụng Luật bóng chuyền hiện 
hành và những Điều luật sửa đổi, bổ sung. 

 - Bóng thi đấu: Bóng Động Lực. 
 - Trang phục thi đấu: Mỗi đội phải có 01 bộ quần áo thi đấu. 
 4. Cách tính điểm xếp hạng. 

 * Thi đấu vòng tròn cách tính điểm xếp hạng như sau: 
 - Thắng 02 điểm, thua 01 điểm, bỏ cuộc 0 điểm. 

- Nếu có 02 hay nhiều đội bằng điểm nhau trước hết sẽ tính kết quả giữa 
các đội đó với nhau theo thứ tự sau: 

 + Hiệu số hiệp thắng/ hiệp thua; 
 + Hiệu số quả thắng/ quả thua; 

 + Kết quả trận gặp trực tiếp; 
 + Bốc thăm. 

 Đội nào có tỷ số cao hơn thì xếp trên. 
 5. Khen thƣởng: Tặng huy chương và phần thưởng cho đội nhất, nhì, ba. 

III. MÔN BẮN NỎ: (Nam; Nữ). 

 1. Tính chất thi đấu. 
- Tranh giải cá nhân nữ đứng bắn. 

- Tranh giải cá nhân nam đứng bắn. 
- Tranh giải cá nhân nữ quỳ bắn. 

- Tranh giải cá nhân nam quỳ bắn. 
 2. Đăng ký thi đấu: Mỗi đơn vị được đăng ký 02 VĐV cho mỗi nội dung 

thi đấu.  
3. Trang phục thi đấu: Mặc trang phục thể thao hoặc trang phục dân 

tộc. 
 4. Quy tắc thi. 

      - Cự ly bắn: 20m, chiều cao của bia là 1,5m (tính từ mặt cắt đến tâm bia) 
 - Tư thế: Đứng bắn và quỳ bắn 

- Bia bắn: Do Ban tổ chức chuẩn bị (dùng bia 4B) 
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 - Số mũi tên bắn: Mỗi VĐV được bắn 02 tên bắn thử + 05 mũi tên ở mỗi tư 

thế bắn tính điểm. 
 * Thời gian bắn ở từng tư thế: 

 + 02 tên bắn thử trong 02 phút. 
 + 05 tên bắn chính thức trong 6 phút trên 01 bia. 

 - Nõ và tên: Do VĐV tự túc, không quy định kích thước, trọng lượng; nỏ 
phải theo đúng hình dáng truyền thống của dân tộc, không được làm biến dạng 

(có báng, tay cầm và hệ thống ngắm). 
 - Tổ chức bắn theo từng đợt tư thế đứng bắn trước kết thúc, sau đó tư thế 
bắn qùy nữ bắn trước, nam bắn sau. 

 - Trong quá trình bắn, nếu đứt dây nỏ khi chưa bắn thì được phép thay nỏ 
và bắn lại, nếu đứt dây khi đã bắn thì xác định là 01 lần bắn. 

 - Khi mũi tên được đặt vào nỏ, chưa làm động tác bắn (dây nỏ chưa bật) 
nỏ hoặc mũi tên rơi xuống đất, được phép nhặt lên (không tính 01 lần bắn) tiếp 

tục bắn. 
 - Trường hợp đã bắn nhưng mũi tên bị kẹt trên nỏ, được phép bắn lại 

(không tính 01 lần bắn). 
 - Điểm của từng lần bắn được tính theo điểm chạm mũi tên vào vòng bắn, 

nếu chạm vào vạch giữa 02 vòng bia được tính ở vòng có điểm cao thơn. 
 - Trong trường hợp có VĐV bắn nhầm bia, thì VĐV có bia bị bắn nhầm sẽ 

được tính 5 điểm chạm cao nhất (ở mỗi tư thế) các điểm chạm khác không tính, 
còn VĐV bắn nhầm bia chỉ được tính điểm thực tế trên bia của mình. 
 - Khi gọi VĐV vào thi đấu, nếu sau 05 phút không có mặt coi như  bỏ cuộc. 

  * Cách tính điểm và xếp hạng. 
  Xếp hạng cá nhân: Tính tổng điểm của 01 tư thế (05 mũi tên bắn thật) điểm 

cao xếp trên. Nếu 02 VĐV bằng điểm nhau thì lần lượt  xét. 
 Số lần trúng vòng điểm cao (vòng 10, 9, 8...) 

 Xét điểm  chạm của lần trúng vòng điểm cao. 
 5. Khen thƣởng: Tặng huy chương và phần thưởng cho các cá nhân xếp 

hạng nhất, nhì, ba (nam, nữ). 
IV. MÔN ĐẨY GẬY: (Nam; Nữ) 

 1. Sân bãi, dụng cụ 
a. Sân bãi: 

     * Các đường giới hạn: 
- Điểm  tròn tại tâm của sân đấu có đường kính 0,15m 
- Đường vòng tròn ngoài (giới hạn sân thi đấu) có đường kính là 5m. 

- Hình vuông bao quanh sân đấu (khu vực an toàn) cách sân đấu tối thiểu 
là 3m. 

- Những đường giới hạn có mầu trắng hoặc mầu khác phân biệt với nền 
sân, rộng 0,04m và nằm trong phạm vi của sân. 

* Địa điểm tổ chức:  
- Nơi tổ chức thi đấu phải đảm bảo độ sáng, thoáng mát, an toàn và vệ sinh. 

Có thể tổ chức ngoài trời hoặc nhà tập, nhà thi đấu thể thao. 
- Mặt nền sân thi đấu là sân cỏ, đất nện, nền xi măng hoặc sàn gỗ nhưng 

phải bằng phẳng, không trơn và khô ráo. 
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b. Gậy thi đấu: Làm bằng gỗ cứng hoặc tre già thẳng, có chiều dài 2m, 

đường kính 0,03- 0,05m, được sơn 2 màu khác nhau (mỗi màu 1m), đầu và thân 
gậy phải được bào nhẵn và có đường kính bằng nhau. 

2. Đăng ký thi đấu: 
Mỗi đơn vị đăng ký tối đa 02 nam, 02 nữ cho 01 hạng cân. 

3. Nội dung tính chất và thể thức thi đấu: 
a. Nội dung thi đấu theo các hạng cân: 

* Nam thi đấu 9 hạng cân sau: 
- Hạng 51 kg - 54 kg; 
- Trên 54 kg - 57 kg; 

- Trên 57 kg - 60 kg; 
- Trên 60 kg - 63 kg; 

- Trên 63 kg - 66 kg; 
- Trên 66 kg - 69 kg; 

- Trên 69 kg - 72 kg; 
- Trên 72 kg - 75 kg; 

- Trên 75 kg trở lên. 
 * Nữ thi đấu 7 hạng cân sau: 

- Hạng 48 kg - 51 kg; 
- Trên 51 kg - 54 kg; 

- Trên 54 kg - 57 kg; 
- Trên 57 kg - 60 kg; 
- Trên 60 kg - 63 kg; 

- Trên 63 kg - 66 kg; 
- Trên 66 kg trở lên. 

b. Thể thức thi đấu: Căn cứ số đội đăng ký tham gia thi đấu Ban tổ chức sẽ 
quyết định thể thức thi đấu. 

 4. Trận đấu và cách tính điểm xếp hạng: 
 a. Trận đấu: Mỗi trận đấu, vận động viên đấu 03 hiệp, thắng 2, mỗi hiệp  3 

phút, nghỉ giữa 2 phút. 
b.  Cách tính điểm:  

* Thi đấu vòng tròn, cách tính điểm xếp hạng như sau: Thắng 2 điểm, thua 1 
điểm, bỏ cuộc 0 điểm. VĐV nào có tổng số điểm cao hơn được xếp trên.  

Nếu 2 hay nhiều VĐV bằng điểm nhau thì lần lượt xét: 
 - Thắng trận đấu trực tiếp. 

 - Hiệu số hiệp thắng/thua. 
 - Tổng số hiệp thắng. 
 - Có trọng lượng nhẹ hơn. 

 - Không vi phạm, ít lần bị cảnh cáo hoặc nhắc nhở. 
 - Bốc thăm. 

 * Thi đấu loại trực tiếp: Hết thời gian thi đấu không phân định kết quả 
thắng, thua vận động viên có trọng lượng nhẹ hơn sẽ thắng (Xác nhận bằng cân 

ngay sau khi thi đấu). 
 5. Quyền hạn và nghĩa vụ của vận động viên, huấn luyện viên và săn 

sóc viên. 
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 a. Quyền hạn và nghĩa vụ của vận động viên: 

 - Vận động viên phải chấp hành Điều lệ giải, phải tuân thủ Quyết định của 
trọng tài. 

- Trong thi đấu VĐV có quyền đề nghị trọng tài chính giải thích những vấn 
đề chưa rõ hoặc xin tạm dừng trận đấu. Khi có hiệu lệnh của trọng tài chính, 

VĐV mới được dừng trận đấu và không được rời sân thi đấu khi chưa được trọng 
tài chính cho phép. 

 - Tôn trọng HLV, VĐV đội bạn và khán giả, nghiêm cấm những hành vi 
thiếu văn hoá trái với tinh thần Thể thao xã hội chủ nghĩa. 
 - Những VĐV phạm luật hoặc có những lời nói hành động thô bạo thì tuỳ 

theo mức độ mà có thể  bị  nhắc nhở, cảnh cáo đến truất quyền thi đấu. 
 - Đến giờ thi đấu VĐV phải có mặt ở khu vực ngồi chờ theo quy định  của 

Ban tổ chức. Nếu trọng tài gọi tên đến lần thứ 3 trong khoảng thời gian 5 phút mà 
VĐV đó không có mặt coi như bỏ cuộc. 

 b. Nhiệm vụ, quyền hạn của huấn luyện viên: 
 - Huấn luyện viên, chỉ đạo viên, lãnh đội chịu trách nhiệm về kỷ luật của 

các VĐV đội mình trong thi đấu cũng như trong sinh hoạt. 
 - Tham gia các cuộc họp với Ban tổ chức, trọng tài về chuyên môn. 

 - Khi thấy có điều gì không rõ, không hợp lý có quyền hỏi hoặc khiếu nại lên 
BCĐ, Ban tổ chức sau khi sự việc xảy ra  không quá 15 phút. Những ý kến khiếu nại 

phải ghi bằng văn bản và nói rõ nội dung, chứng cứ, chức danh và ký tên. 
 - Ngồi đúng vị trí của Ban tổ chức quy định, không được vào sân thi đấu, 
không được có những lời nói, hành động làm ảnh hưởng không tốt tới VĐV. 

 - Chấp  hành nghiêm túc quyết định của trọng tài. 
 - Nếu cố tình vi phạm Ban tổ chức có thể truất quyền chỉ đạo một hay 

nhiều trận hoặc toàn giải. 
 c. Nhiệm vụ của săn sóc viên: 

 - Săn sóc viên có nhiệm vụ chăm sóc VĐV trước và sau các hiệp đấu, trận 
đấu (vào thời gian nghỉ). 

 - Ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức quy định. 
 - Không được dùng lời nói để chỉ dẫn VĐV của mình đang thi đấu, không 

được la hét xúi giục VĐV thi đấu. 
 - Nếu cố tình vi phạm Ban tổ chức có thể truất quyền săn sóc viên 01 trận 

hay nhiều trận hoặc toàn giải. 
6. Những quy định  khác: 

 6.1. Cách cầm gậy: VĐV chỉ được dùng bàn tay và các ngón tay để cầm 
gậy (có thể đi găng tay) được phép tỳ vào phần cơ thể từ thắt lưng trở xuống đến 
đầu gối nhưng không được rời tay. Khi chuẩn bị thi đấu, 2 VĐV phải cầm 2 đầu 

gậy ngang nhau so với mặt phẳng nằm ngang. 
 6.2. Trang phục thi đấu: Mặc trang phục thể thao. 

 6.3. Phân định thắng thua:  VĐV thắng 1 hiệp khi: 
 - Đẩy đối phương ngã hoặc có 3 điểm của cơ thể đối phương chạm đất. 

 - Đẩy 1 chân hoặc cả 2 chân của đối phương ra khỏi vạch giới hạn trên 
sân đấu. 

 - Làm cho đối phương  bị rơi gậy khỏi tay. 
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 - Đối phương để đầu gậy cao hơn vai. 

 - Đối phương bỏ cuộc. 
 - Đối phương bị truất quyền thi đấu. 

 6.4. Xử phạt: VĐV vi phạm Điều lệ thi đấu bị trọng tài xử phạt tuỳ theo 
mức độ sai phạm. 

 - Nhắc nhở (nhắc nhở 3 lần chuyển thành cảnh cáo). 
 - Cảnh cáo (cảnh cáo 2 lần  chuyển thành truất quyền thi đấu). 

 - Truất quyền thi đấu ngay khi có hành vi phản ứng, có hành động thô bạo, 
không tuân thủ trọng tài, có lời nói thiếu văn hoá, xúc phạm  trọng tài, vận động 
viên đội bạn và khán giả, hãm hại đội đối phương. 

 6.5. Trọng tài trận đấu: Gồm 01 trọng tài chính, 01 trọng tài đường biên, 01 
thư ký và thuyết minh. 

 - Thủ tục trận đấu: Trọng tài chính mời 2 VĐV ra sân bốc thăm  chọn đầu 
gậy, chọn sân. Hiệp 2 đổi đầu gậy, đổi sân. Hiệp quyết thắng bốc thăm  lại để 

chọn  đầu gậy và chọn sân. 
 - Trọng tài thuyết minh: Mời trọng tài và 2 VĐV ra sân. Giới thiệu VĐV 

và trọng tài. 
 - Trọng tài chính: Đeo 2 bao cổ tay (rộng 3cm với 2 màu khác nhau theo 

màu gậy) ở 2 tay. Một tay cầm chính giữa gậy, tay kia giơ lên cao. Hô khẩu lệnh 
"VĐV chuẩn bị - Bắt đầu" kết hợp tay cầm gậy bỏ ra và  tay trên cao phất xuống. 

Trận đấu bắt đầu. 
 - Trọng tài đường biên: Bắt lỗi trên vạch giới hạn. 
 - Thư ký: Lập danh sách ghi biên bản thi đấu. 

7. Khen thƣởng: Tặng Huy chương và phần thưởng cho cá nhân (nam; nữ) xếp 
hạng nhất, nhì, ba ở mỗi hạng cân. 

V. MÔN KÉO CO:  (Nam; Nữ) 

 1. Tính chất thi đấu: 

 Thi đấu đồng đội Nam (8 VĐV), Nữ (8 VĐV), tổng số cân của đội nam 
không quá 560kg, nữ không quá 480kg. 

 2. Đăng ký thi đấu: 
 Mỗi địa phương đăng ký thi đấu 01 đội nam, 01 đội nữ; mỗi đội gồm: huấn 

luyện viên, săn sóc viên và 10 vận động viên (08 chính thức, 02 dự bị) 
 3. Trang phục thi đấu: Mặc trang phục thể thao. 

 4. Dây kéo và sân bãi: 
 * Kích thước dây: 
 - Chu vi dây từ 10 cm (100 mm) đến 12,5cm (125mm) 

 - Chiều dài dây tối thiểu là 33,5m 
 * Điểm đánh dấu của dây (xem hình 1): 

 (a) - 1 Điểm đánh dấu ở giữa dây - Giới hạn điểm bắt đầu kéo. 
 (b) - 2 Điểm đánh dấu  ở 2 bên so với điểm giữa và mỗi điểm cách điểm 

giữa là 4m - Giới hạn phân định kéo thắng. 
 (c) - 2 Điểm đánh dấu ở 2 bên so với điểm  giữa và mỗi điểm cách  điểm 

giữa là 5m - Giới hạn nắm dây của VĐV 2 đội. 
 Đánh dấu vị trí (a), (b) và (c) bằng 3 mầu khác nhau. 

     c       b   a   b       c 
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        1m  - 4m -         - 4m -     1m  

Hình 1:  Vị trí đánh dấu dây kéo co 
* Sân bãi (xem hình2): 

Trên nền đất (bằng phẳng) hoặc sân xi măng, kẻ khu vực kéo co có chiều 
dài tối thiểu là 36m, chiều rộng 1,5m ở giữa sân kẻ 1 đường trung tâm (a) giới 
hạn ban đầu của dây và giới hạn phân định thắng thua; kẻ 2 đường ở 2 bên (c) 

so với đường trung tâm, cách đường trung tâm  là 5 m - giới hạn VĐV đứng 
nắm dây. 

             > 36m 
          c                   a      c 

 
 

        <- 5m - >         <- 5m - > 
 

Hình  2:  Sân thi đấu kéo co 
5. Xác định cân: 

VĐV của các đội được xác định cân trước thi đấu 1 giờ. Số cân của từng 
VĐV của mỗi đội được cộng lại để xác định tổng số cân của đội (8 VĐV 

chính thức, sao cho đội nam không vượt quá 560kg, nữ không quá 480kg), nếu 
đội nào vượt quá số cân quy định  không có VĐV thay thế sẽ phải thi đấu ít 
người hơn. 

6. Hình thức thi đấu và cách tính điểm. 
a. Thi đấu vòng tròn cách tính điểm như sau: 

- Đội thắng 2 hiệp  đấu  liền (tỷ số  2- 0)  sẽ được 3 điểm  và  đội thua 0 điểm. 
- Đội thắng 2 hiệp đấu, thua 1 hiệp (tỷ số 2-1) sẽ được 2 điểm và đội thua 1 điểm. 

- Nếu 2 hay nhiều đội bằng điểm nhau thì lần lượt xét: 
+ Hiệu số hiệp thắng/thua; 

+ Kết quả trận đấu trực tiếp; 
+ Tổng số cân thấp hơn. 

b. Thi đấu loại trực tiếp như sau: Sẽ phân định kết quả bằng trận đấu thắng 
thua (thắng thi đấu tiếp, thua bị loại). 

7. Nhiệm vụ quyền hạn của VĐV, huấn luyện viên và săn sóc viên. 
a. Quyền hạn và nghĩa vụ của vận động viên: 
- VĐV phải chấp hành Điều lệ giải, phải tuân thủ quyết định của trọng tài. 

- VĐV không được tự dừng trận đấu và không được rời sân khi trọng tài 
chính chưa cho phép. 

- Trong thi đấu của 01 trận không được thay thế VĐV (VĐV chỉ được thay 
thế trước trận đấu). 

- Nếu có VĐV bị chấn thương hoặc có vấn đề gì xảy ra thì báo cho đội 
trưởng để xin phép trọng tài chính thức được dừng trận đấu. 

- Nếu VĐV bị chấn thương không thi đấu được thì đội đó chỉ thi đấu với số 
VĐV còn lại. 



 13 

- Nghiêm cấm VĐV nói thô tục thiếu văn hoá hoặc có hành động thô bạo, 

phi thể thao; nếu vi phạm  tuỳ theo mức độ  có thể bị nhắc nhở, cảnh cáo đến 
truất quyền thi đấu. 

b. Nhiệm vụ, quyền hạn của huấn luyện viên. 
- Mỗi đội có 1 huấn luyện viên để chỉ đạo đội mình thi đấu và chịu trách 

nhiệm về các VĐV của đội tham gia thi đấu. 
- Chỉ được phép  thay đổi VĐV (trong số đã đăng ký) trước trận đấu và 

phải đảm bảo tổng số cân của đội như đã quy định (nam 560kg, nữ 480kg); trong 
thi đấu  không được thay đổi VĐV. 

- Khi thấy có điều gì không rõ, không hợp lý, có quyền hỏi hoặc khiếu nại 

lên Ban tổ chức sau khi sự việc xảy ra không quá 15 phút. Những ý kiến khiếu 
nại phải ghi bằng văn bản và nói rõ nội dung, chứng cứ, chức danh, ký tên. 

- Tham gia các cuộc họp với Ban tổ chức, trọng tài về chuyên môn. 
c. Nhiệm vụ của săn sóc viên. 

- Được phép chăm sóc  VĐV trước và sau các hiệp đấu (thời gian nghỉ) 
- Không dùng lời nói, la hét chỉ đạo VĐV mình thi đấu. 

- Ngồi đúng vị trí  do Ban tổ chức quy định. 
8. Quyền hạn và trách nhiệm của trọng tài chính, trọng tài  biên và thƣ ký. 

a. Trọng tài chính. 
- Tuân thủ Điều lệ của giải, là người điều khiển duy nhất trận đấu. 

- Đứng ở giữa sân ra ký hiệu cho 2 đội cầm dây chuẩn bị, xác định vị trí 
đánh dấu giữa dây (điểm a hình 1) trùng với vị trí đánh dấu giữa sân (điểm a hình 
2), sau đó ra khẩu lệnh (kết hợp ký hiệu) cho 2 đội bắt đầu kéo. 

- Trong thời gian thi đấu xác định VĐV vi phạm lỗi và quyết định đội 
thắng, thua. 

- Có quyền nhắc nhở, cảnh cáo, truất quyền thi đấu VĐV,  đội vi phạm Điều lệ. 
b. Trọng tài biên. 

    * Có 2 trọng tài biên ở hai bên sân, có nhiệm vụ: 
- Di chuyển dọc theo sân theo dõi thi đấu để giúp trọng tài chính xác định 

VĐV và đội phạm lỗi. 
- Thông báo quyết định của trọng tài cho đội thi đấu. 

     c. Thư ký: Lập danh sách, ghi biên bản thi đấu. 
9. Những quy định khác. 

a. Nắm dây: VĐV phải dùng tay để giữ, kéo dây, lòng bàn tay úp vào 
nhau, dây phải nằm giữa cơ thể và cánh tay (dưới nách); không được tạo nút, móc 

khoá trên dây kéo hoặc vòng dựa dây vào bất kỳ bộ phận nào của cơ thể, VĐV 
phải nắm dây ở phía sau điểm đánh dấu (điểm c hình 1). 

b. Vị trí của dây:  Khi bắt đầu kéo sao cho điểm đánh dấu giữa dây (điểm 

a hình 1) trùng với vạch trung tâm của sân (điểm a hình 2); khi đúng vị trí trọng 
tài ra lệnh kéo. 

c. Hiệp đấu và trận đấu. 
- Hiệp đấu được xác định là một lần kéo thắng, thua của 02 đội; thời gian 

nghỉ giữa 02 hiệp là 03 phút. 
- Trận đấu gồm 03 hiệp đấu thắng 02, sau mỗi hiệp kéo sẽ đổi sân giữa 02 

đội khi xác định sân kéo của 02 đội ở hiệp 01 và 03 phải tiến hành bốc thăm. 
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d. Phân định thắng thua: 

  * Đội thắng khi: 
- Kéo được dây (khoảng cách quy định 4m) ở điểm đánh dấu bên đối 

phương (điểm b hình 1) qua điểm đánh dấu giữa sân trên mặt đất (điểm a hình 
2).  

- Đối phương có 02 lần phạm lỗi trong 1 hiệp. 
- Đối phương bỏ cuộc  

- Đối phương bị truất quyền thi đấu. 
e. Phạm lỗi trong thi đấu. 
- Nắm giữ dây không đúng như đã quy định ở mục 9a và 9b. 

- Cố ý ngồi trên đất hoặc khi bị trượt  ngã không trở lại ngay về vị trí kéo. 
- Khoá dây để cản trở đến sự chuyển động của dây. 

- Bỏ tay khỏi dây hoặc rời tay kéo dây liên tục. 
- Ra ngoài sân kéo. 

- Không tích cực chủ động kéo ( kéo phòng thủ) trong thời gian 5 phút. 
10. Khen thƣởng: Tặng Huy chương và phần thưởng cho đội (nam; nữ) đạt 

giải nhất, nhì, ba. 
                                                                            BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI 
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